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DANH SÁCH  

Ban chủ nhiệm chương trình đào tạo  

(Kèm theo Quyết định số: 1916/QĐ-ĐHNT, ngày 26 tháng 10 năm 2026 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Nha Trang) 

TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

I TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (12 BCN)   

1. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí thủy sản thông minh MP-NTU, Kỹ 

thuật cơ khí, Công nghệ chế tạo máy, Thiết kế và chế tạo số (ĐH)) 

1 TS. Vũ Ngọc Chiên Khoa Cơ khí GV Chủ nhiệm 

2 TS. Lê Nguyễn Anh Vũ Khoa Cơ khí GVC Thư ký 

3 PGS.TS. Trần Hưng Trà Trường KT&CN 
Hiệu trưởng, 

GVCC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Nguyễn Văn Tường Khoa Cơ khí GVCC Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Hữu Thật Khoa Cơ khí GVC Ủy viên 

6 PGS.TS. Đặng Xuân Phương Phòng Quản lý chất lượng 
Trưởng phòng, 

GVCC 
Ủy viên 

7 TS. Ngô Quang Trọng Phòng Quản lý chất lượng 
Phó Trưởng 

phòng, GVC 
Ủy viên 

8 ThS. Nguyễn Minh Quân 
Văn phòng  

Trường KT&CN 

Phó Chánh 

VPT, GV 
Ủy viên 

9 KS. Nguyễn Thanh Hưng 
Công Ty TNHH Cơ Khí 

chính xác Việt Nhật Tân 
Giám đốc Ủy viên 

2. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ điện tử (Kỹ thuật cơ điện tử, Hệ thống nhúng 

và IoT (ĐH)) 

1 TS. Nguyễn Thiên Chương Khoa Cơ khí GV Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Văn Định 
Văn phòng 

Trường KT&CN 

Chánh VPT, 

GV 
Thư ký 

3 ThS. Trần Văn Hùng Khoa Cơ khí GV Ủy viên 

4 TS. Vũ Thị Nhài Khoa Cơ khí GV Ủy viên 

5 ThS. Nguyễn Nam Khoa Cơ khí GV Ủy viên 

6 PGS.TS. Trần Hưng Trà Trường KT&CN 
Hiệu trưởng, 

GVCC 
Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Điện và Điện tử GVC Ủy viên 

8 TS. Nguyễn Đoàn Quyết Khoa Điện và Điện tử GV Ủy viên 

9 KS. Nguyễn Quốc Vương 
Công ty TNHH Tự động 

hóa MenT 

Trưởng Phòng 

thiết kế điện 
Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

3. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí (ThS và TS) 

1 PGS.TS. Dương Đình Hảo Khoa Cơ khí 
Phó Trưởng 

khoa, GVCC 
Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Hữu Thật Khoa Cơ khí GVC Thư ký 

3 PGS.TS. Trần Hưng Trà Trường KT&CN 
Hiệu trưởng, 

GVCC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Nguyễn Văn Tường Khoa Cơ khí GVCC Ủy viên 

5 TS. Lê Nguyễn Anh Vũ Khoa Cơ khí GVC Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Thiên Chương Khoa Cơ khí GV Ủy viên 

7 PGS.TS. Đặng Xuân Phương Phòng Quản lý chất lượng 
Trưởng phòng, 

GVCC 
Ủy viên 

8 TS. Lê Như Chính Khoa Kỹ thuật năng lượng GVC Ủy viên 

9 TS. Bành Quốc Tuấn 
Viện Đổi mới sáng tạo 

Quốc gia, Bộ KH&CN 
TS Ủy viên 

4. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện (ĐH) 

1 TS. Nguyễn Đoàn Quyết  Khoa Điện và Điện tử GV Chủ nhiệm 

2 ThS. Lê Thị Hường Khoa Điện và Điện tử GV Thư ký 

3 TS. Bùi Thúc Minh  Khoa Điện và Điện tử 
Trưởng khoa, 

GVC 
Ủy viên 

4 TS. Nguyễn Thành Phương  Khoa Điện và Điện tử GV Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Xuân Huy Khoa Điện và Điện tử GV Ủy viên 

6 ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Khoa Điện và Điện tử GV Ủy viên 

7 ThS. Bùi Văn Tiến 
Công ty TNHH Tư vấn 

năng lượng VATEC 

Chủ tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 
Ủy viên 

5. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (ĐH) 

1 TS. Nhữ Khải Hoàn Khoa Điện và Điện tử GVC Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Điện và Điện tử GVC Thư ký 

3 TS. Hoàng Thị Thơm  Khoa Điện và Điện tử 
Phó Trưởng 

khoa, GVC 
Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

4 ThS. Nguyễn Thị Thùy Khoa Điện và Điện tử GVC Ủy viên 

5 KS. Bùi Sỹ Khoa 
Công ty TNHH Sunshine 

Solutions 
Giám đốc Ủy viên 

6. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (ĐH) 

1 TS. Trần Quang Duy  Khoa Xây dựng GV Chủ nhiệm 

2 ThS. Lê Quốc Thái Khoa Xây dựng GV Thư ký 

3 TS. Nguyễn Thắng Xiêm Ban Giám hiệu 
Phó Hiệu 

trưởng, GVC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Trần Quang Huy Khoa Xây dựng 
Trưởng khoa, 

GVCC 
Ủy viên 

5 TS. Lê Thanh Cao Khoa Xây dựng GVC Ủy viên 

6 ThS. Bạch Văn Sỹ Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

7 TS. Mai Nguyễn Trần Thành Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

8 ThS. Đỗ Huỳnh Như Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

9 ThS. Đỗ Văn Phong Công ty CP Tư vấn T27 
Chủ tịch HĐQT 

kiêm TGĐ 
Ủy viên 

7. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng (ĐH và ThS) 

1 TS. Lê Thanh Cao Khoa Xây dựng GVC Chủ nhiệm 

2 ThS. Phạm Xuân Tùng Khoa Xây dựng GV Thư ký 

3 PGS.TS. Trần Quang Huy Khoa Xây dựng 
Trưởng khoa, 

GVCC 
Ủy viên 

4 TS. Trần Quang Duy Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

5 TS. Mai Nguyễn Trần Thành Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Thắng Xiêm Trường KT&CN 
Phó Hiệu 

trưởng, GVC 
Ủy viên 

7 ThS. Đặng Quốc Mỹ Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

8 ThS. Nguyễn Hữu Diệu Khoa Xây dựng GV Ủy viên 

9 ThS. Đỗ Văn Phong Công ty CP Tư vấn T27 Tổng Giám đốc Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

8. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật ô tô (ĐH và ThS) 

1 TS. Nguyễn Phú Đông Khoa Động lực và Ô tô GV Chủ nhiệm 

2 ThS. Trần Đăng Khôi Khoa Động lực và Ô tô GV Thư ký 

3 PGS.TS. Nguyễn Văn Thuần Khoa Động lực và Ô tô GVCC Ủy viên 

4 PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Động lực và Ô tô 
Trưởng khoa, 

GVCC 
Ủy viên 

5 TS. Vũ Thăng Long Khoa Động lực và Ô tô GVC Ủy viên 

6 TS. Mai Đức Nghĩa 
Trường Sỹ quan  

Không quân 
GV Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Hồng Hải 
Trường Trung cấp  

Kỹ thuật Miền Trung 

Hiệu trưởng, 

GV 
Ủy viên 

8 ThS. Phạm Tạo Khoa Động lực và Ô tô GV Ủy viên 

9 ThS. Đoàn Phước Thọ Khoa Động lực và Ô tô GV Ủy viên 

9. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (ĐH, ThS, TS) 

1 PGS.TS. Nguyễn Văn Thuần  Khoa Động lực và Ô tô GVC Chủ nhiệm 

2 TS. Dương Tử Tiên Khoa Động lực và Ô tô GVC Thư ký 

3 TS. Nguyễn Phú Đông Khoa Động lực và Ô tô GV Ủy viên 

4 TS. Đinh Đức Tiến 
Viện nghiên cứu chế tạo 

tàu thủy 
Giám đốc/GV Ủy viên 

5 PGS.TS. Nguyễn Thanh Tuấn Khoa Động lực và Ô tô 
Trưởng khoa/ 

GVCC 
Ủy viên 

6 ThS. Phạm Trọng Hợp Khoa Động lực và Ô tô GV Ủy viên 

7 ThS. Đoàn Phước Thọ Khoa Động lực và Ô tô GV Ủy viên 

8 ThS. Lê Xuân Chí Khoa Động lực và Ô tô GV Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

10. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật tàu thủy (Kỹ thuật tàu thủy, Kỹ thuật biển (ĐH)) 

1 TS. Huỳnh Lê Hồng Thái Khoa Kỹ thuật Biển GV Chủ nhiệm 

2 TS. Đỗ Văn Tá Khoa Kỹ thuật Biển GV Thư ký 

3 PGS.TS. Phạm Thanh Nhựt Khoa Kỹ thuật Biển 
Trưởng khoa, 

GVCC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Đỗ Quang Thắng Khoa Kỹ thuật Biển 
Phó Trưởng 

khoa, GVCC 
Ủy viên 

5 PGS.TS. Huỳnh Văn Vũ Trường KT&CN 
Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 
Ủy viên 

6 ThS. Huỳnh Văn Nhu Khoa Kỹ thuật Biển GV Ủy viên 

7 ThS. Trần Đình Tứ Khoa Kỹ thuật Biển GV Ủy viên 

8 PGS.TS. Trương Đắc Dũng Khoa Kỹ thuật Biển GVCC Ủy viên 

9 KS. Nguyễn Văn Vũ 
Công ty Cổ phần Kỹ 

thuật đóng tàu Việt Nam 

Trưởng Phòng 

thiết kế 
Ủy viên 

11. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Khoa học hàng hải (Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải 

và Logistics (ĐH)) 

1 TS. Hồ Đức Tuấn Khoa Kỹ thuật Biển GVC Chủ nhiệm 

2 ThS. Trần Công Minh Khoa Kỹ thuật Biển GV Thư ký 

3 PGS.TS. Huỳnh Văn Vũ Trường KT&CN 
Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Trương Đắc Dũng Khoa Kỹ thuật Biển GVCC Ủy viên 

5 ThS. Vũ Như Tân Khoa Kỹ thuật Biển GV Ủy viên 

6 ThS. Lê Công Lập Khoa Kỹ thuật Biển GV Ủy viên 

7 ThS. Huỳnh Vĩnh Phước Cảng Nam Vân Phong Tổng Giám đốc Ủy viên 

12. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt (Kỹ thuật nhiệt, Cơ điện lạnh, Cơ điện lạnh 

MP-NTU (ĐH)) 

1 TS. Nguyễn Văn Phúc 
Khoa Kỹ thuật 

năng lượng 
GVC Chủ nhiệm 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

2 ThS. Huỳnh Văn Thạo 
Khoa Kỹ thuật 

năng lượng 
GV Thư ký 

3 TS. Lê Như Chính 
Khoa Kỹ thuật 

năng lượng 
GVC Ủy viên 

4 ThS. Lương Đức Vũ 
Khoa Kỹ thuật 

năng lượng 
GV Ủy viên 

5 TS. Trần Thị Bảo Tiên  
Khoa Kỹ thuật 

năng lượng 
GVC Ủy viên 

6 TS. Khổng Trung Thắng Trường Đại học Nha Trang 
Phó Hiệu 

trưởng, GVC 
Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Hữu Nghĩa 
Khoa Kỹ thuật  

năng lượng 

Trưởng khoa, 

GVC 
Ủy viên 

8 TS. Trần Đại Tiến 
Khoa Kỹ thuật  

năng lượng 
Cựu GV Ủy viên 

9 TS. Lê Văn Khẩn 
Đại diện tập đoàn  

Minh Phú 
Chuyên gia Ủy viên 

II TRƯỜNG THỦY SẢN VÀ KHOA HỌC SỰ SỐNG (9 BCN)  

1. BCN Chương trình đào tạo ngành Công nghệ sinh học (ĐH, ThS, TS) 

1 PGS.TS Đặng Thúy Bình 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
GVCC Chủ nhiệm 

2 TS. Phạm Thị Minh Hải 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
GV Thư ký 

3 GS.TS. Trang Sĩ Trung Trường TS&KHSS 
Hiệu trưởng/ 

GVCC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Vũ Khắc Hùng 
Phân viện Chăn nuôi 

và Thú y miền Trung 
Giám đốc Ủy viên 

5 TS. Lê Phương Chung 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
Trưởng Khoa/ 

GVC 
Ủy viên 

6 TS. Phạm Thị Minh Thu 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
GV Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Thị Hải Thanh 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
GVC Ủy viên 

8 TS. Nguyễn Thị Anh Thư 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
GVC Ủy viên 

9 TS. Vũ Đặng Hạ Quyên 
Khoa Công nghệ 

sinh học 
GVC Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

2. BCN Chương trình đào tạo ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản (ĐH, ThS, TS) 

1 PGS.TS. Huỳnh Nguyễn Duy Bảo 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 

Phó Trưởng 

khoa/GVCC 
Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Trọng Bách 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVC Thư ký 

3 PGS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Hương 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
PGS Ủy viên 

4 TS. Đặng Thị Thu Hương 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVC Ủy viên 

5 TS. Bùi Trần Nữ Thanh Việt 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVC Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Bảo 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVC Ủy viên 

7 TS. Đặng Trung Thành 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

8 ThS. Trần Thị Huyền 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

9 KS. Trần Công Tuấn Công ty TNHH Minh Khuê Giám đốc Ủy viên 

3. BCN Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm (ĐH, ThS, TS) 

1 PGS.TS. Vũ Ngọc Bội 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVCC Chủ nhiệm 

2 TS. Phan Thị Khánh Vinh 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVC Thư ký 

3 PGS.TS. Mai Thị Tuyết Nga 

Khoa Công nghệ 

thực phẩm 

Trưởng Khoa/ 

GVCC 

 

Ủy viên 

4 PGS.TS. Nguyễn Văn Tặng 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVCC Ủy viên 

5 TS. Lê Thị Tưởng 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

6 ThS. Trần Thanh Giang 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Trang 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

8 ThS. Huỳnh Thị Ái Vân 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

9 ThS. Võ Duy Bằng 
Công ty TNHH 

AquaGreen Toàn Thắng 
Phó Giám đốc Ủy viên 

4. BCN Chương trình đào tạo ngành Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm (ĐH) 

1 TS. Trần Thị Bích Thuỷ 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Thị Vân 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Thư ký 

3 TS. Phạm Thị Đan Phượng 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVC Ủy viên 

4 TS. Lưu Hồng Phúc 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

5 TS. Trần Văn Vương 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

6 ThS. Đỗ Thị Thanh Thuỷ 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

7 ThS. Phan Thị Thanh Hiền 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

8 ThS. Đặng Thị Tố Uyên 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GV Ủy viên 

9 ThS. Trần Thị Hoà 
Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tỉnh Khánh Hoà 

Phó Trưởng 

phòng 
Ủy viên 

5. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản lý thủy sản (ĐH, ThS) 

1 TS. Nguyễn Văn Nhuận Khoa Khoa học thuỷ sản 
Phó Trưởng 

khoa/GVC 
Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Lâm Anh Khoa Khoa học thuỷ sản GV Thư ký 

3 PGS.TS. Tô Văn Phương Phòng Đào tạo 
Trưởng 

phòng/GVCC 
Ủy viên 

4 ThS. Trần Văn Hào Khoa Khoa học thuỷ sản GV Ủy viên 

5 TS. Thái Văn Đức Trường TS và KHSS 
Phó Hiệu 

trưởng/GVC 
Ủy viên 

6 PGS.TS. Ngô Văn Mạnh Khoa Nuôi trồng thuỷ sản GV Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

7 TS. Phan Đăng Liêm 
Trung tâm Nghiên cứu 

hải sản phía Bắc 
Trưởng phòng Ủy viên 

8 ThS. Đặng Ngọc Tính 
Chi cục Thủy sản và Biển 

đảo 
Chuyên viên Ủy viên 

9 ThS. Nguyễn Văn Bình 
Hiệp hội cá ngừ Việt 

Nam 

Chánh văn 

phòng 
Ủy viên 

6. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Khoa học thủy sản (Khoa học thủy sản, Khai thác thủy sản 

(ĐH, ThS, TS)) 

1 PGS.TS. Nguyễn Trọng Lương Khoa Khoa học thuỷ sản 
Trưởng khoa/ 

GVCC 
Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Hữu Thanh Khoa Khoa học thuỷ sản GV Thư ký 

3 ThS. Phạm Văn Thông Khoa Khoa học thuỷ sản GV Ủy viên 

4 PGS.TS. Vũ Kế Nghiệp 
Phòng Khoa học 

và Công nghệ 

Trưởng phòng/ 

GVCC 
Ủy viên 

5 PGS.TS. Tô Văn Phương Phòng Đào tạo 
Trưởng phòng/ 

GVCC 
Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Quốc Khánh Khoa Khoa học thuỷ sản GV Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Văn Nhuận Khoa Khoa học thuỷ sản 
Phó Trưởng 

Khoa/GVC 
Ủy viên 

8 TS. Nguyễn Phi Toàn 
Trung tâm Nghiên cứu 

Hải sản phía Bắc 
Phó Giám đốc Ủy viên 

9 ThS. Nguyễn Trung Hiếu 

Trung tâm quản lý khai 

thác các công trình thủy 

sản Khánh Hòa 

Phó Giám đốc Ủy viên 

7. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường (ĐH) 

1 TS. Ngô Phương Linh 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 

Phó trưởng 

khoa/GV 
Chủ nhiệm 

2 ThS. Trương Trọng Danh 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
GV Thư ký 

3 TS. Ngô Thị Hoài Dương 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
Trưởng 

khoa/GVC 
Ủy viên 

4 TS. Trần Nguyễn Vân Nhi 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
GV Ủy viên 

5 ThS. Trần Thanh Thư 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
GV Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

6 ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Thanh Sơn 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
GV Ủy viên 

8 TS. Vũ Đình Tuấn 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường 
GV Ủy viên 

9 KS. Đào Quốc Trưởng 
Liên đoàn Lao động Tỉnh 

Khánh Hòa 

Phó Chủ tịch 

Công đoàn 
Ủy viên 

8. BCN Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật hoá học (ĐH) 

1 TS. Trần Quang Ngọc 
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GVC Chủ nhiệm 

2 TS. Trần Thị Phương Anh  
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GV Thư ký 

3 PGS.TS. Nguyễn Văn Hoà  
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GVCC Ủy viên 

4 TS. Trần Thị Hoàng Quyên  
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GVC Ủy viên 

5 TS. Phan Vĩnh Thịnh  
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GVC Ủy viên 

6 TS. Hà Thị Hải Yến  
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GV Ủy viên 

7 TS. Hoàng Thị Trang Nguyên  
Khoa Kỹ thuật hoá học 

và môi trường GV Ủy viên 

8 PGS.TS. Nguyễn Văn Tặng 
Khoa Công nghệ 

thực phẩm 
GVCC Ủy viên 

9 PGS.TS. Phạm Đức Thịnh  Viện Hải dương học  
Phó Viện 

trưởng 
Ủy viên 

9. BCN Chương trình đào tạo ngành Nuôi trồng Thuỷ sản (ĐH, ThS, TS) 

1 PGS. TS. Phạm Đức Hùng Khoa Nuôi trồng thuỷ sản GVCC Chủ nhiệm 

2 PGS. TS. Ngô Văn Mạnh Khoa Nuôi trồng thuỷ sản GVCC Thư ký 

3 TS. Trương Thị Bích Hồng Khoa Nuôi trồng thuỷ sản GVC Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

4 TS. Vũ Trọng Đại Khoa Nuôi trồng thuỷ sản 
Trưởng khoa, 

GVC 
Ủy viên 

5 GS. TS. Lê Minh Hoàng Trường TS&KHSS 
Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 
Ủy viên 

6 TS. Trần Văn Phước Trường TS&KHSS 
Phó Chánh VP, 

GV 
Ủy viên 

7 KS. Lê Văn Quang 
Tập đoàn Thuỷ sản 

Minh Phú 
Tổng Giám đốc Ủy viên 

8 TS. Trương Quốc Thái 

Trung tâm Nghiên cứu 

Nuôi trồng Hải sản  

Miền Trung 

Giám đốc Ủy viên 

9 GS.TS. Phạm Quốc Hùng Trường Đại học Nha Trang 
Phó Hiệu 

trưởng/GVCC 
Ủy viên 

III TRƯỜNG KINH TẾ VÀ KINH DOANH (13 BCN)   

1. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh (ĐH) 

1 TS. Hà Việt Hùng Khoa Kinh doanh GV Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Thành Đạt Khoa Kinh doanh GV Thư ký 

3 PGS.TS Lê Kim Long Khoa Kinh doanh 
Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 
Ủy viên 

4 TS. Phạm Thế Anh Khoa Kinh doanh 
Phó Trưởng 

khoa, GVC 
Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Thị Hồng Đào Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

6 TS. Trần Thị Ái Cẩm Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

7 ThS. Võ Đình Quyết Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

8 ThS. Đỗ Thùy Trinh Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

9 TS. Vương Vĩnh Hiệp Công ty TNHH Long Sinh Tổng Giám đốc Ủy viên 

2. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (ThS) 

1 PGS.TS Lê Kim Long Trường KT&KD 
Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 
Chủ nhiệm 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

2 TS. Trần Thị Ái Cẩm Khoa Kinh doanh GVC Thư ký 

3 TS. Phạm Thế Anh Khoa Kinh doanh 
Phó Trưởng 

Khoa, GVC 
Ủy viên 

4 TS. Hà Việt Hùng Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Thị Hồng Đào Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

6 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khôi Khoa Kinh doanh GVCC Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Thị Nga Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

8 TS. Võ Văn Diễn Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

9 TS. Vương Vĩnh Hiệp Công ty TNHH Long Sinh Tổng Giám đốc Ủy viên 

3. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh (TS) 

1 PGS.TS. Hồ Huy Tựu Khoa Kinh doanh GVCC Chủ nhiệm 

2 TS. Phạm Thế Anh Khoa Kinh doanh 
Phó Trưởng 

Khoa/GVC 
Thư ký 

3 PGS.TS. Nguyễn Thành Cường Trường KT&KD 
Hiệu trưởng/ 

GVCC 
Ủy viên 

4 PGS.TS. Lê Kim Long Trường KT&KD 
Phó Hiệu 

trưởng/GVCC 
Ủy viên 

5 TS. Hà Việt Hùng Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Thị Hồng Đào Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

7 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khôi Khoa Kinh doanh GVCC Ủy viên 

8 TS. Nguyễn Thị Nga Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

9 TS. Vương Vĩnh Hiệp Công ty TNHH Long Sinh Tổng Giám đốc Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

4. BCN Chương trình đào tạo ngành Marketing (ĐH) 

1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Khôi Khoa Kinh doanh GVCC Chủ nhiệm 

2 TS. Lê Thu Hà Khoa Kinh doanh GV Thư ký 

3 PGS.TS. Hồ Huy Tựu Khoa Kinh doanh GVCC Ủy viên 

4 TS. Võ Văn Diễn Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

5 ThS. Nguyễn Thị Mỹ Thanh Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

6 ThS. Trần Thanh Khiết Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Thành Đạt Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

8 Th.S. Võ Đình Quyết Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

9 CN. Võ Minh Huấn 
Công ty Cổ phần Du lịch 

Long Phú 
Phó Giám đốc Ủy viên 

5. BCN Chương trình đào tạo ngành Kinh doanh thương mại (ĐH) 

1 TS. Nguyễn Thị Nga Khoa Kinh doanh GVC Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang Khoa Kinh doanh GV Thư ký 

3 ThS. Huỳnh Thị Ngọc Diệp Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

4 ThS. Trần Thùy Chi Khoa Kinh doanh GV Ủy viên 

5 PGS.TS. Hồ Huy Tựu Khoa Kinh doanh GVCC Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Thị Hồng Đào Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

7 TS. Trần Thị Ái Cẩm Khoa Kinh doanh GVC Ủy viên 

8 CN. Đào Minh Tuấn 
Công ty cổ phần 

International Offshore Wind 

Phó Tổng  

Giám đốc 
Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

6. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng, Công nghệ 

tài chính (ĐH)) 

1 TS. Võ Văn Cần 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng 
GVC Chủ nhiệm 

2 ThS. Hoàng Văn Tuấn 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng 
Phó Trưởng 

khoa, GV 
Thư ký 

3 ThS. Chu Thị Lệ Dung 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng GV Ủy viên 

4 TS. Nguyễn Văn Bảy 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng GV Ủy viên 

5 ThS. Nguyễn Thị Liên Hương 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng GV Ủy viên 

6 ThS. Phạm Thị Phương Uyên 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng GV Ủy viên 

7 ThS. Hoàng Thị Dự 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng GV Ủy viên 

8 ThS. Phan Gia Quyền 
Khoa Tài chính 

và Ngân hàng GV Ủy viên 

9 ThS. Nguyễn Ngọc Minh 
Sở Tài chính  

tỉnh Khánh Hòa 
Phó giám đốc Ủy viên 

7. BCN Chương trình đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng (ThS) 

1 PGS.TS. Nguyễn Thành Cường Trường KT&KD 
Hiệu trưởng, 

GVCC 
Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Văn Bảy 
Khoa Tài chính  

và Ngân hàng 
GV Thư ký 

3 TS. Võ Văn Cần 
Khoa Tài chính  

và Ngân hàng 
GVC Ủy viên 

4 TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Văn Hương 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 

Trưởng Khoa, 

GVC 
Ủy viên 

6 TS. Phạm Đình Tuấn 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Ngọc Minh 
Sở Tài chính  

tỉnh Khánh Hòa 
Phó giám đốc Ủy viên 
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TT Họ và tên Đơn vị 
Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

8. BCN Chương trình đào tạo ngành Kế toán (ĐH) 

1 TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GVC Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Thị Kim Anh 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Thư ký 

3 TS. Nguyễn Văn Hương 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 

Trưởng Khoa, 

GVC 
Ủy viên 

4 TS. Võ Thị Thùy Trang 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Bích Hương Thảo 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GVC Ủy viên 

6 TS. Mai Diễm Lan Hương 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

7 TS. Phạm Đình Tuấn 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

8 ThS. Bùi Mạnh Cường 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

9 ThS. Hoàng Thị Thanh Tú 
Công ty cổ phần Acorneri 

Holdings 
GĐ tài chính Ủy viên 

9. BCN Chương trình đào tạo ngành Kiểm toán (ĐH) 

1 TS. Phạm Đình Tuấn 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Thị Thanh Hà 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Thư ký 

3 TS. Nguyễn Tuấn Phòng Đào tạo 
Phó Trưởng 

phòng, GVC 
Ủy viên 

4 ThS. Đặng Thị Tâm Ngọc 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

5 ThS. Bùi Mạnh Cường 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

6 ThS. Ngô Xuân Ban 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Thị Thủy 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

8 TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GVC Ủy viên 

9 ThS. Phạm Tiến Nhân 
Công ty Kiểm toán và 

Tư vấn thuế SEАТАХ 
Giám đốc Ủy viên 
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Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

10. BCN Chương trình đào tạo ngành Kế toán (ThS) 

1 TS. Nguyễn Văn Hương 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
Trưởng Khoa, 

GVC 
Chủ nhiệm 

2 TS. Phạm Đình Tuấn 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Thư ký 

3 PGS.TS. Nguyễn Thành Cường Trường KT&KD 
Hiệu trưởng, 

GVCC 
Ủy viên 

4 TS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GVC Ủy viên 

5 TS. Võ Thị Thùy Trang 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Bích Hương Thảo 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GVC Ủy viên 

7 TS. Nguyễn Tuấn Phòng Đào tạo 
Phó Trưởng 

phòng, GVC 
Ủy viên 

8 TS. Nguyễn Thị Thanh Hà 
Khoa Kế toán 

và Kiểm toán 
GV Ủy viên 

9 TS. Võ Văn Cương 
Kiểm toán Nhà nước 

khu vực VIII 
Trưởng phòng Ủy viên 

11. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Kinh tế (Kinh tế thủy sản (ĐH); Kinh tế và quản lý tài 

nguyên biển (TS)) 

1 PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc Khoa Kinh tế GVCC Chủ nhiệm 

2 TS. Bùi Bích Xuân Khoa Kinh tế GVC Thư ký 

3 TS. Nguyễn Ngọc Duy Trường KT&KD 
Phó Hiệu 

trưởng, GVC 
Ủy viên 

4 TS. Cao Thị Hồng Nga Khoa Kinh tế GV Ủy viên 

5 TS. Nguyễn Văn Ngọc Khoa Kinh tế GVC Ủy viên 

6 TS. Trương Ngọc Phong Khoa Kinh tế GVC Ủy viên 

7 TS. Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế 
Phó Trưởng 

khoa, GVC 
Ủy viên 

8 PGS.TS. Phạm Hồng Mạnh Phòng Tài chính 
Trưởng phòng, 

GVCC 
Ủy viên 

9 TS. Võ Hoàn Hải 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

Khánh Hòa 
Trưởng ban Ủy viên 
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chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

12. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản lý kinh tế (ĐH, ThS) 

1 TS. Nguyễn Văn Ngọc Khoa Kinh tế GVC Chủ nhiệm 

2 TS. Phan Thị Xuân Hương Khoa Kinh tế GVC Thư ký 

3 TS. Nguyễn Ngọc Duy Trường KT&KD 
Phó Hiệu 

trưởng, GVC 
Ủy viên 

4 TS. Trương Ngọc Phong Khoa Kinh tế GVC Ủy viên 

5 PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc Khoa Kinh tế GVCC Ủy viên 

6 PGS.TS. Phạm Hồng Mạnh Phòng Tài chính 
Trưởng phòng, 

GVCC 
Ủy viên 

7 ThS. Võ Chí Vương Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa Giám đốc Ủy viên 

13. BCN Chương trình đào tạo ngành Kinh tế phát triển (ĐH, ThS) 

1 TS. Trương Ngọc Phong Khoa Kinh tế GVC Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Thị Hải Anh Khoa Kinh tế GV Thư ký 

3 TS. Cao Thị Hồng Nga Khoa Kinh tế GV Ủy viên 

4 TS. Bùi Bích Xuân Khoa Kinh tế GVC Ủy viên 

5 TS. Phạm Thành Thái Khoa Kinh tế 
Phó Trưởng 

khoa, GVC 
Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Thu Thủy Khoa Kinh tế GV Ủy viên 

7 PGS.TS. Lê Kim Long Trường KT&KD 
Phó Hiệu 

trưởng, GVCC 
Ủy viên 

8 ThS. Cao Phi Kiều 
Ngân hàng Sacombank  

Chi nhánh Ninh Hòa 
Giám đốc Ủy viên 

IV KHOA DU LỊCH (3 BCN)   

1. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (ĐH) 

1 TS. Huỳnh Cát Duyên Khoa Du lịch GV Chủ nhiệm 

2 TS. Lê Bá Quỳnh Châu Khoa Du lịch GV Thư ký 

3 ThS. Ninh Thị Kim Anh Khoa Du lịch 
Phó Trưởng 

khoa, GV 
Ủy viên 
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Chức vụ/  

chức danh 

Chức danh trong 

BCN CTĐT 

4 TS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân Khoa Du lịch 
Phó Trưởng 

khoa, GV 
Ủy viên 

5 TS. Phan Thảo Nguyên Khoa Du lịch GV Ủy viên 

6 ThS. Nguyễn Thanh Quảng Khoa Du lịch GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Khoa Du lịch GV Ủy viên 

8 TS. Đinh Đồng Lưỡng 
Trung tâm Đào tạo  

xuất sắc 
Giám đốc Ủy viên 

9 CN. Trần Minh Đức 
Công ty Cổ phần Du lịch 

Long Phú 
Giám đốc Ủy viên 

2. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành (ThS) 

1 TS. Lê Bá Quỳnh Châu Khoa Du lịch GV Chủ nhiệm 

2 TS. Phan Thảo Nguyên Khoa Du lịch GV Thư ký 

3 PGS.TS. Lê Chí Công Khoa Du lịch 
Trưởng Khoa, 

GVCC 
Ủy viên 

4 TS. Huỳnh Cát Duyên Khoa Du lịch GV Ủy viên 

5 TS. Đoàn Nguyễn Khánh Trân Khoa Du lịch 
Phó Trưởng 

Khoa, GV 
Ủy viên 

6 PGS.TS. Quách Thị Khánh Ngọc Khoa Kinh tế GV Ủy viên 

7 PGS.TS. Phạm Hồng Mạnh Phòng Tài chính 
Trưởng phòng, 

GVCC 
Ủy viên 

8 TS. Trương Hoàng Lâm 
Công ty Cổ phần Công 

nghệ ONE CALL 
Giám đốc Ủy viên 

9 ThS. Đinh Quốc Hưng 
Công ty TNHH Nhiệt đới 

Nha Trang 
Giám đốc Ủy viên 

3. BCN Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn (ĐH) 

1 ThS. Lê Trần Phúc Khoa Du lịch GV Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Thị Hồng Trâm Khoa Du lịch GV Thư ký 

3 PGS.TS Lê Chí Công Khoa Du lịch 
Trưởng Khoa, 

GVCC 
Ủy viên 
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4 ThS. Tạ Thị Vân Chi Khoa Du lịch GV Ủy viên 

5 ThS. Đào Anh Thư Khoa Du lịch GV Ủy viên 

6 ThS. Đặng Thị Phước Toàn Khoa Du lịch GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Thị Thanh Trang 
Khách sạn 

InterContinental Nha Trang 
Giám đốc  

Nhân sự 
Ủy viên 

8 ThS. Nguyễn Thị Hà Uyên 
Công ty Cổ phần 

Vinpearl 
Quản lý  

tuyển dụng 
Ủy viên 

V KHOA NGOẠI NGỮ (2 BCN)   

1. BCN Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh (ĐH) 

1 TS. Hoàng Công Bình  Khoa Ngoại ngữ GVC Chủ nhiệm 

2 TS. Nguyễn Thị Thiên Lý  Khoa Ngoại ngữ GV Thư ký 

3 TS. Võ Nguyễn Hồng Lam  Khoa Ngoại ngữ 
Trưởng Khoa, 

GVC 
Ủy viên 

4 ThS. Lê Hoàng Duy Thuần Khoa Ngoại ngữ 
Phó Trưởng 

khoa, GV 
Ủy viên 

5 TS. Trần Thị Thu Trang Khoa Ngoại ngữ GVC Ủy viên 

6 Đặng Ngọc Bảo Trân Gran Meliá Nha Trang 

Trưởng BP  

Đào tạo và phát 

triển nhân tài 

Ủy viên 

2. BCN Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Trung Quốc (ĐH) 

1 TS. Lê Thị Bảo Châu Khoa Ngoại ngữ GV Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Thị Diệu Phương Khoa Ngoại ngữ GV Thư ký 

3 TS. Phạm Thị Minh Châu  Khoa Ngoại ngữ GV Ủy viên 

4 TS. Nguyễn Duy Sự  Khoa Ngoại ngữ GVC Ủy viên 
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5 ThS. Bùi Vân Anh  Khoa Ngoại ngữ GV Ủy viên 

6 TS. Vương Vĩnh Hiệp  Công ty TNHH Long Sinh Tổng Giám đốc Ủy viên 

VI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (2 BCN)   

1. 
BCN Chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Công nghệ 

thông tin Việt -Nhật (ĐH)) 

1 TS. Phạm Thị Thu Thúy Khoa Công nghệ thông tin 
Trưởng khoa, 

GVC 
Chủ nhiệm 

2 Ths. Bùi Chí Thành Khoa Công nghệ thông tin 
Phó Trưởng 

khoa, GV 
Thư ký 

3 TS. Phạm Văn Nam Khoa Công nghệ thông tin GV Ủy viên 

4 TS. Nguyễn Đình Hưng Khoa Công nghệ thông tin GVC Ủy viên 

5 ThS. Phạm Thị Kim Ngoan Khoa Công nghệ thông tin GVC Ủy viên 

6 ThS. Mai Cường Thọ Khoa Công nghệ thông tin GV Ủy viên 

7 KS. Đỗ Khắc Duy  Công ty Gravity Global Phó Giám đốc Ủy viên 

2. BCN Chương trình đào tạo ngành Khoa học máy tính (ĐH) 

1 TS. Phạm Văn Nam Khoa Công nghệ thông tin GV Chủ nhiệm 

2 Ths. Mai Cường Thọ Khoa Công nghệ thông tin GV Thư ký 

3 TS. Phạm Thị Thu Thúy Khoa Công nghệ thông tin 
Trưởng khoa, 

GVC 
Ủy viên 

4 Ths. Bùi Chí Thành Khoa Công nghệ thông tin 
Phó Trưởng 

khoa, GV 
Ủy viên 

5 TS. Lê Nam Tuấn Khoa Công nghệ thông tin GV Ủy viên 

6 TS. Nguyễn Đình Hưng Khoa Công nghệ thông tin GVC Ủy viên 

7 KS. Đỗ Khắc Duy  Công ty Gravity Global Phó Giám đốc Ủy viên 
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VII KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (1 BCN)   

1. BCN Chương trình đào tạo ngành Luật (ĐH) 

1 TS. Hoàng Thị Loan 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GVC Chủ nhiệm 

2 ThS. Nguyễn Thị Hà Trang 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GV Thư ký 

3 ThS. Nguyễn Thị Lan 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 

Phó Trưởng 

khoa, GV 
Ủy viên 

4 ThS. Lê Hoàng Phương Thủy 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GV Ủy viên 

5 ThS. Trần Thị Mai 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GV Ủy viên 

6 ThS. Nguyễn Sơn Bách 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GV Ủy viên 

7 ThS. Nguyễn Huyền Cát Anh 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GV Ủy viên 

8 ThS. Lê Thị Ngọc Mai 
Khoa Khoa học xã hội 

và Nhân văn 
GV Ủy viên 

9 ThS. Phan Thanh Tùng 
Công ty Luật TNHH 

MTV Đạt Thành và cộng sự 
Luật sư Ủy viên 

Tổng số: 42 Ban chủ nhiệm chương trình đào tạo 


